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Sáng kiến quản lý tài nguyên nước của Thái Lan và 
bài học cho Việt Nam
NGUYỄN THỊ THU HÀ 
Viện Địa lý nhân văn -  
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Nằm ở lục địa Đông Nam Á thuộc vùng nhiệt 
đới gần đường xích đạo, với khí hậu khô 
hạn, Thái Lan phải chịu hạn hán và thiếu hụt 

nguồn nước. Tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, 
do sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH), dân 
số gia tăng và các hoạt động phát triển kinh tế, chủ 
yếu là nông nghiệp làm nhu cầu về nước tăng cao, 
trong khi nguồn nước dự trữ chính của Thái Lan là 
từ nước mưa. Hiện tại, Thái Lan có khoảng 720 tỷ 
m3 nước mưa hàng năm. Tuy nhiên, hệ thống kênh 
rạch và hồ chứa mới chỉ dự trữ được khoảng 79 tỷ m3 
khối nước tương đương khoảng 10,8% lượng nước 
mưa hàng năm. Việc xây dựng mới kênh rạch và hồ 
chứa để trữ nước không khả thi do những lo ngại về 
môi trường. Vì vậy, để sử dụng và quản lý hiệu quả 
tài nguyên nước, Thái Lan đang triển khai đồng bộ 
một số giải pháp nhằm phát triển tài nguyên nước 
trên khắp đất nước. 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC TẠI THÁI LAN

Thái Lan là quốc gia có diện tích đất liền lớn thứ 
50 và đông dân thứ 22 trên thế giới, gồm 76 tỉnh có 
diện tích 513.120 km2, với dân số hơn 71 triệu người 
[6]. Thái Lan được phân loại là một quốc gia công 
nghiệp mới, với GDP năm 2019 là 1,39 nghìn tỷ USD 
Mỹ dựa trên sức mua tương đương [4]. Đây là nền 
kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Inđônêxia 
và là quốc gia giàu thứ 4 theo GDP bình quân đầu 
người sau Singapore, Brunei và Malaixia [8]. Nhu 
cầu sử dụng tài nguyên nước ở Thái Lan vẫn liên tục 
tăng và gây nhiều xung đột về nước giữa các khu vực 
thượng nguồn và hạ nguồn [14]. 

Hiện nay, Thái Lan tiêu thụ hơn 90% lượng nước 
ngọt cho sản xuất nông nghiệp, cao hơn nhiều so với 
các quốc gia phát triển, chỉ tiêu thụ từ 41% - 68% [7]. 
Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới với 
khoảng 55% đất canh tác được sử dụng để sản xuất 
lúa gạo và hầu hết trong số đó sử dụng thủy [11].

Trong 40 năm qua, Thái Lan đã phải đối mặt 
với tình trạng hạn hán và thiếu nước để sản xuất, 
ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân và sản lượng 
kinh tế của đất nước. Các đợt hạn hán nghiêm trọng 
xảy ra vào năm 1979, 1994 và 1999. Năm 2017, có 
khoảng 75.000 ngôi làng ở Thái Lan không có hệ 

thống cấp nước do Trung ương quản lý. Ngoài hạn 
hán, Thái Lan còn phải hứng chịu lũ lụt ở hầu hết 
các tỉnh, thành trong cả nước, gây thiệt hại về người, 
tài sản và nền kinh tế. Năm 2011, Thái Lan phải đối 
mặt với trận lũ lụt lớn, ảnh hưởng đến hơn 13 triệu 
người, với thiệt hại kinh tế lên tới hơn 0,46 nghìn tỷ 
USD Mỹ [9].

Để quản lý hiệu quả tài nguyên nước, Thái Lan đã 
xây dựng Chiến lược quản lý tài nguyên nước quốc 
gia (2015 - 2026) và Kế hoạch tổng thể 20 năm về 
quản lý tài nguyên nước (2018 - 2037) [5]. Theo đó, 
Kế hoạch tổng thể quản lý tài nguyên nước của Thái 
Lan (2018-2037) đã đặt ra tầm nhìn phát triển “Mỗi 
làng đều có nước sạch để tiêu dùng, sản xuất nước 
bền vững, giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt và chất lượng 
nước đạt tiêu chuẩn, quản lý nước bền vững trong 
quá trình phát triển cân bằng với sự tham gia của tất 
cả các ngành” [5]. Kế hoạch tổng thể quản lý nguồn 
nước của Thái Lan đặt mục tiêu cung cấp nước sạch 
cho 75.032 làng vào năm 2030, giải quyết tình trạng 
lũ lụt và hạn hán tại 66 khu vực, với diện tích 55.360 
km2, xây dựng hơn 541.000 đập nhỏ và khôi phục các 
vùng lưu vực với tổng diện tích 5.600 km2. Những 
mục tiêu này dựa trên 6 chiến lược, bao gồm: Quản lý 
việc sử dụng nước; an ninh sản xuất nước; kiểm soát 
ngập lụt; bảo tồn chất lượng nước; trồng rừng trong 
các vùng lưu vực; ngăn chặn xói mòn đất.

Bên cạnh đó, công tác quản lý các hồ chứa nước 
được Thái Lan chú trọng để đối phó với vấn đề hạn 
hán. Đối với những khu vực có nhiều nguy cơ bị hạn 
hán, Chính phủ ban hành các kế hoạch hành động 
như tăng hồ chứa nước, khoan giếng phun, thu hẹp 
đất canh tác… Các địa phương triển khai biện pháp 
dài hạn nhằm thúc đẩy dự trữ nguồn nước bổ sung 
cho nông dân; chiến dịch trồng ít cây kinh tế dựa trên 
nước; tăng hiệu quả của hệ thống thủy lợi; điều chỉnh 
quản lý nước trong điều kiện hạn hán khủng hoảng. 

SÁNG KIẾN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC  
TẠI THÁI LAN

Tái chế nước ngọt
Hầu hết các hoạt động công nghiệp ở Thái Lan 

đều tập trung ở các khu đô thị lớn. Các con sông 
ở những khu vực đông dân cư, như hạ lưu sông 
Chao Phraya dễ bị ô nhiễm do nước thải từ nhiều 
nhà máy khác nhau, tuy nhiên trong vài năm trở lại 
đây, công tác xử lý nước thải vẫn chưa phát triển. 
Hiện tại, chỉ có khoảng 15% tổng lượng nước tiêu 
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thụ là nước thải đã qua xử lý [4]. Chính phủ Thái 
Lan đã đưa vấn đề giải quyết tình trạng nước thải 
công nghiệp vào trong Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội quốc gia lần thứ 12 (2017-2021). Hiện nay, 
vấn đề này đang được giải quyết khẩn trương bằng 
cách cải thiện hiệu quả xử lý nước thải và quản lý 
các hệ thống xử lý nước thải thông qua việc tái sử 
dụng nước thải đã qua xử lý. Mục tiêu của Kế hoạch 
là phát triển hệ thống xử lý nước thải tại 201 cộng 
đồng và tăng hiệu quả của các hệ thống xử lý nước 
thải tại 47 cộng đồng [4]. Ngoài ra, Chính phủ Thái 
Lan đã phân bổ nguồn quỹ đáng kể cho các chính 
quyền địa phương để xây dựng, cải tạo và giám sát 
các nhà máy xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp cũng điều 
chỉnh các biện pháp để sử dụng hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên thông qua việc sử dụng quản lý nước 
“3R” (Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế) theo Hệ 
thống kinh tế tuần hoàn, trong đó có việc sử dụng 
năng lượng mặt trời trong sản xuất cấp nước và xử 
lý nước thải [4]. Xây dựng trung tâm học tập quản lý 
nước để chia sẻ kiến thức, thành lập Hệ thống thông 
minh; xây dựng các trạm xử lý nước thải và tái chế 
nước thải; quản lý nước hiệu quả ở mọi khía cạnh về 
kinh tế, xã hội và môi trường. 

Tìm nguồn nước ngọt mới
Chính phủ Thái Lan, Bộ Nông nghiệp và các 

Hợp tác xã tại một số địa phương đã triển khai kế 
hoạch xây dựng thêm 421 cơ sở chứa nước. Các cơ 
sở chứa nước mới sẽ tăng khả năng chứa nước thêm 
942 triệu m³ [10]. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xây 
dựng các đường ống để chuyển nước từ các hồ của 
Campuchia đến các hồ chứa của nước này và các 
đập hiện có để chuyển đến các khu vực thiếu nước 
ở phía Đông Thái Lan.

Để ứng phó với tình trạng hạn hán đang diễn ra 
và trong tương lai, Cơ quan quản lý khu công nghiệp 
Thái Lan (IEAT) triển khai Kế hoạch đầu tư vào một 
Nhà máy khử muối nước ở Hành lang kinh tế phía 
Đông (EEC). Nhà máy khử muối nước sẽ giải quyết 
tình trạng thiếu nước trong dài hạn và đảm bảo các 
khu vực phía Đông sẽ không phải đối mặt với tình 
trạng thiếu hụt trong tương lai. 

Nhằm cung cấp nước cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, Chính phủ Thái Lan có chính sách xây 
dựng một con đập từ Laem Chabang về phía Nam. 
Mục đích là xả nước để đẩy nước mặn ra ngoài, 
ngăn không cho nước mặn ảnh hưởng đến đất nông 
nghiệp và có thêm nước dự trữ để sử dụng trong mùa 
hạn hán. Cục Thủy lợi đã xây dựng quy định đóng-
mở các cửa cống được kết nối với Sông Chao Phraya 
theo nhịp độ dao động của nước biển và độ mặn.

Quản lý thất thoát nước
Quản lý nước không doanh thu trong các hệ 

thống phân phối nước luôn là một thách thức đối với 
các nước đang phát triển với sự kết hợp giữa cơ sở 
hạ tầng kém và hoạt động kém. Đặc biệt, thất thoát 
nước do đường ống bị vỡ hoặc rò rỉ vẫn là vấn đề 
quản lý nước chính ở Thái Lan. Do rò rỉ trong các 
đường ống trên toàn bộ hệ thống phân phối, hơn 25 
% lượng nước bị thất thoát trong quá trình truyền tải 
từ nhà máy xử lý đến các hộ gia đình.

Để giảm thất thoát nước, tại trung tâm Thái Lan 
(Bangkok), cơ quan quản lý nước đô thị (MWA) đang 
dựa vào công nghệ kỹ thuật số (ABB) để theo dõi 
nguồn nước đang được sử dụng bằng cách sử dụng 
hơn 400 đồng hồ đo lưu lượng kỹ thuật số ABB trên 
khắp Bangkok [4]. Đồng hồ đo lưu lượng ABB là một 
trong những công cụ quan trọng cung cấp dữ liệu có 
độ phân giải cao giúp phát hiện rò rỉ và phân tích mạng 
lưới nước tại khu vực đô thị Bangkok. Do đó, trong các 
môi trường đô thị đông dân, một số đồng hồ đo này 
được chôn dưới lòng đất hoặc ngập trong nước [4].

Để giảm thất thoát nước, việc đo đếm lượng nước 
theo từng quận (DMA) đã được áp dụng như một 
biện pháp quản lý để kiểm soát tình trạng thất thoát 
nước rò rỉ ở mỗi khu vực. Các chuyên gia đã tạo ra 
một hệ thống giám sát được thiết lập để so sánh lưu 
lượng dòng chảy quan sát được và giới hạn trên của 
các giá trị cảnh báo cho mỗi DMA. Để giảm những 
tổn thất này, các giá trị cảnh báo nhạy cảm dựa trên 
các mô hình tiêu thụ nước theo mùa và hàng ngày đã 
được xác định và triển khai với số lượng DMA tăng 
lên bao phủ toàn bộ khu vực dịch vụ [12]. 

Cùng với đó, Chính phủ đã thành lập một trung 
tâm chỉ huy đặc biệt do Thủ tướng làm Chủ tịch để 
xử lý khủng hoảng nước và hỗ trợ các làng bị ảnh 
hưởng. Trung tâm sẽ giám sát các hoạt động, dự báo 
tình hình, quản lý, cảnh báo khủng hoảng nước và 
quan hệ công chúng. Văn phòng Tài nguyên nước 
Quốc gia (ONWR) đã được lệnh giải quyết vấn đề 
theo cách hiệu quả và kịp thời nhất, yêu cầu các cơ 
quan có liên quan hợp tác để giải quyết các vấn đề 
cấp bách và xây dựng các kế hoạch quản lý nước dài 
hạn. Để quản lý nước bền vững, chính phủ đã thiết 
lập sáng kiến mới, giúp tăng hiệu quả quản lý nước 
theo hướng hiện đại và bền vững bằng cách hỗ trợ 
thực hiện các kết quả nghiên cứu, thông tin, phát 
minh, sáng kiến và hợp tác học thuật khác nhau. 

Cung cấp quyền truy cập thuận tiện vào thông 
tin và sử dụng và đưa ra các quyết định quản lý nước 
chính xác hơn. Sáng kiến này được gọi là “One Map” 
tạo ra Lưu trữ thông tin quốc gia về nước và khí hậu. 
Đây là bản tổng hợp hệ thống cơ sở dữ liệu thời gian 
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thực từ các cơ quan có liên quan, bao gồm dữ liệu 
mưa, dự báo mưa và bão, mực nước ở nhiều nguồn 
nước khác nhau. Cũng như chất lượng nước và thảm 
họa xảy ra dưới cùng một kênh và cũng phát triển các 
ứng dụng và công tác nghiên cứu để đưa ra kiến thức 
mới kết hợp với kiến thức từ dân làng địa phương để 
quản lý nước trong các vấn đề và nhu cầu khác nhau.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO QUẢN LÝ  
TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM

Theo thống kê, Việt Nam có 3.450 sông, suối với 
chiều dài từ 10 km trở lên, trong đó có 697 sông, suối, 
kênh, rạch thuộc nguồn nước liên tỉnh, 173 sông, 
suối, kênh, rạch thuộc nguồn nước liên quốc gia và 
38 hồ, đầm phá liên tỉnh. Tổng lượng dòng chảy hàng 
năm khoảng 844,4 tỷ m³ [1]. 

Mặc dù, được đánh giá là quốc gia có nguồn tài 
nguyên nước khá phong phú và dồi dào song Việt 
Nam cũng là một trong những nơi hứng chịu nhiều 
thảm họa thiên tai lớn nhất ở Đông Nam Á, Thái Bình 
Dương. Cùng với đó, trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, mức độ rủi 
ro thiên tai ngày càng tăng đã khiến cho nguồn tài 
nguyên nước của nước ta đối mặt với nhiều thách thức 
lớn, trong đó phải kể đến một số thách thức như:

Nguồn tài nguyên nước phân bố không đều theo 
cả không gian và thời gian đã dẫn đến tình trạng khan 
hiếm và thiếu nước vào mùa khô. Theo không gian, 
khoảng 60% nước mặt Việt Nam thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long, hơn 20% thuộc sông Hồng và Đồng 
Nai và lượng nước tập trung chủ yếu vào mùa mưa. 
Theo thời gian, mùa khô thường kéo dài từ 6 đến 9 
tháng, lượng dòng chảy tự nhiên trong mùa khô chỉ 
chiếm 20 - 30% tổng lượng dòng chảy cả năm. Tổng 
lượng nước hàng năm chiếm 70 - 80% tập trung vào 
3 - 4 tháng mùa mưa [2]. 

Bên cạnh đó, tài nguyên nước Việt Nam phụ 
thuộc nhiều vào các nguồn nước quốc tế và đang 
đứng trước thách thức về an ninh nguồn nước do các 
quốc gia thượng nguồn tăng cường khai thác nguồn 
nước. Đa số các hệ thống sông lớn của Việt Nam đều 
là các sông có liên quan đến nước ngoài, phần diện 
tích nằm ngoài lãnh thổ của các lưu vực sông quốc 
tế chiếm hơn 70% tổng diện tích của toàn bộ các lưu 
vực sông [1]. Trong bối cảnh các nước ở thượng lưu 
đang tăng cường xây dựng các công trình thủy điện, 
chuyển nước và xây dựng nhiều công trình lấy nước, 
dẫn đến tình trạng nguồn nước chảy về Việt Nam sẽ 
ngày càng suy giảm.

 Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công 
nghiệp hóa, đô thị hóa; sự gia tăng của dân số và nhu 
cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và sản xuất, kinh 
doanh ngày càng tăng nhanh, tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước chưa được giải quyết triệt để đã làm suy 
giảm chất lượng nước. Thực tế cho thấy, nguồn nước 
mặt ở nhiều khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng 
nghề đều đã có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ, nhiều nơi 
ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiễm bẩn, ô nhiễm nguồn 
nước dưới đất từ ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm đất: 
Nhiễm mặn, cạn kiệt nguồn nước dưới đất do khai 
thác có xu hướng gia tăng nhất là tại các khu vực đô 
thị, khu dân cư, làng nghề, ven biển của đồng bằng 
Bắc bộ, Nam bộ, ven biển miền Trung.

Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, 
trong những năm qua, các chủ trương, chính sách, 
pháp luật về tài nguyên nước đã được Nhà nước xây 
dựng, hoàn thiện, ban hành đáp ứng yêu cầu cấp 
thiết bảo vệ hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển 
bền vững kinh tế - xã hội. Công tác điều tra cơ bản, 
quy hoạch liên quan đến nguồn nước được quan 
tâm. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quản 
lý, khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn 
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nước, chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, thủy 
lợi, phòng, chống thiên tai được thực hiện thường 
xuyên. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt 
với những vấn đề ô nhiễm, suy thoái nguồn nước. 
Trong khi đó, hệ thống quản lý, thể chế, chính sách 
chưa đồng bộ; các nguồn lực tài chính, khoa học 
công nghệ... còn nhiều hạn chế. Từ kinh nghiệm 
của Thái Lan có thể rút ra những bài học hữu ích 
cho Việt Nam trong thời gian tới nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý tài nguyên nước, đảm bảo cho sự 
phát triển bền vững tài nguyên nước trong tương 
lai, cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường công tác điều tra cơ bản, 
quy hoạch liên quan đến nguồn nước. Công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý, khai thác, sử 
dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước, chấp hành 
pháp luật về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống 
thiên tai được thực hiện thường xuyên. Nghiên cứu, 
nâng cao hiệu quả việc điều tiết để tăng khả năng tích 
trữ nước của các hồ chứa thủy lợi; nghiên cứu các 
giải pháp trữ lũ, giữ nước ngọt, tích trữ nước nhằm 
khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn. Triển khai các giải pháp và huy động nguồn lực 
thực hiện Kế hoạch quản lý, sử dụng tài nguyên nước 
hiệu quả.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ tái chế, cải thiện 
hiệu quả xử lý nước thải và quản lý các hệ thống xử 
lý nước thải thông qua việc tái sử dụng nước thải đã 
qua xử lý. Điều chỉnh các biện pháp để sử dụng hiệu 
quả tài nguyên nước tại các khu công nghiệp thông 
qua việc sử dụng quản lý nước “3R” (Giảm thiểu, Tái 
sử dụng và Tái chế) theo hệ thống kinh tế tuần hoàn. 
Điều này sẽ tiết kiệm được lượng nước lớn đồng thời 
giảm các nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nước ngầm từ 
đó có thêm nguồn dự trữ nước cho các hoạt động 
sinh hoạt và sản xuất.

Thứ ba, áp dụng các biện pháp để tìm nguồn 
nước ngọt mới như: Xây dựng thêm các cơ sở chứa 
nước, xây dựng đập, đào thêm các giếng phun, xây 
dựng các đường ống để chuyển nước từ các hồ chứa 
lớn tới khu vực lân cận bị thiếu nước. Ngoài ra có 
thể khử muối từ nước biển để đảm bảo cung cấp đủ 
nước phục vụ nhu cầu nước. 

Thứ tư, quản lý thất thoát nước: Quản lý nước 
không doanh thu trong các hệ thống phân phối nước 
luôn là một thách thức đối với các nước đang phát 
triển với sự kết hợp giữa cơ sở hạ tầng kém và hoạt 
động kém. Việc quản lý thất thoát nước có thể dựa 
vào công nghệ kỹ thuật số, các hệ thống giám sát so 
sánh lưu lượng dòn chảy quan sát được và giới hạn 
trên của các giá trị cảnh báon
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